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Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3
Đơn giá 

(VND/viên)
Thành tiền

(VND)

Nhu cầu phân bổ

Tên thuốc Nhóm 
thuốc Tổng sốST

T Tỉnh

Tên 
CSYT 
ký hợp 

đồng 
(CSYT 

cha)

Mã 
KCB 

CSYT 
ký hợp 

đồng

Tên CSYT 
cấp thuốc 
trên cổng 

BHYT

Mã CSYT 
cấp thuốc 
trên cổng 

BHYT

Tên hoạt chất, 
hàm lượng

Dạng 
bào chế

Đường 
dùng

279 Yên Bái Trung 
tâm Y tế 
huyện 
Trạm Tấu

15801 Trung tâm y 
tế huyện 
Trạm Tấu

15801
Efavirenz/ 

Lamivudine/ 
Tenofovir 
Disoproxil 
Fumarate 
Tablets 
400mg/ 
300mg/ 
300mg

Efavirenz, 
Tenofovir 
Disoproxil 
Fumarate, 

Lamivudine, 
400mg, 300mg, 

300mg

Viên 
nén bao 

phim

Uống Nhóm 5 810 270 270 270 3.580 2.899.800        

280 Yên Bái Bệnh 
viện Đa 
khoa khu 
vực 
Nghĩa Lộ

15901 Bệnh viện Đa 
khoa khu vực 
Nghĩa Lộ

15901
Efavirenz/ 

Lamivudine/ 
Tenofovir 
Disoproxil 
Fumarate 
Tablets 
400mg/ 
300mg/ 
300mg

Efavirenz, 
Tenofovir 
Disoproxil 
Fumarate, 

Lamivudine, 
400mg, 300mg, 

300mg

Viên 
nén bao 

phim

Uống Nhóm 5 48.060 16.020 16.020 16.020 3.580 172.054.800    

281 Bạc Liêu Trung 
tâm Y tế 
thàn phố  
Bạc Liêu

95033 Trung tâm Y 
tế thành phố 
Bạc Liêu

95033
Efavirenz/ 

Lamivudine/ 
Tenofovir 
Disoproxil 
Fumarate 
Tablets 
400mg/ 
300mg/ 
300mg

Efavirenz, 
Tenofovir 
Disoproxil 
Fumarate, 

Lamivudine, 
400mg, 300mg, 

300mg

Viên 
nén bao 

phim

Uống Nhóm 5 900 900 3.580 3.222.000        

282 Hà Nội Trung 
tâm Y tế 
Quận 
Hoàng 
Mai

01808 Phòng khám 
đa khoa Linh 
Đàm trực 
thuộc Trung 
tâm y tế quận 
Hoàng Mai

01045
Efavirenz/ 

Lamivudine/ 
Tenofovir 
Disoproxil 
Fumarate 
Tablets 
400mg/ 
300mg/ 
300mg

Efavirenz, 
Tenofovir 
Disoproxil 
Fumarate, 

Lamivudine, 
400mg, 300mg, 

300mg

Viên 
nén bao 

phim

Uống Nhóm 5 540 540 3.580 1.933.200        

283 Hà Nội Bênh 
viện Đại 
học Y Hà 
Nội

01934 Bệnh viện 
Đại học Y 
Hà Nội

01934
Efavirenz/ 

Lamivudine/ 
Tenofovir 
Disoproxil 
Fumarate 
Tablets 
400mg/ 
300mg/ 
300mg

Efavirenz, 
Tenofovir 
Disoproxil 
Fumarate, 

Lamivudine, 
400mg, 300mg, 

300mg

Viên 
nén bao 

phim

Uống Nhóm 5 630 630 3.580 2.255.400        

284 Lai Châu Trung 
tâm Kiểm 
soát bệnh 
tật tỉnh 
Lai Châu

12143 Phòng khám 
đa khoa 
thuộc Trung 
tâm kiểm soát 
bệnh tật tỉnh 
Lai Châu

12143
Efavirenz/ 

Lamivudine/ 
Tenofovir 
Disoproxil 
Fumarate 
Tablets 
400mg/ 
300mg/ 
300mg

Efavirenz, 
Tenofovir 
Disoproxil 
Fumarate, 

Lamivudine, 
400mg, 300mg, 

300mg

Viên 
nén bao 

phim

Uống Nhóm 5 240 240 3.580 859.200           

285 Thanh Hóa Bệnh 
viện đa 
khoa  
huyện 
Thạch 
Thành

38110 Bệnh viện đa 
khoa  huyện 
Thạch Thành

38110
Efavirenz/ 

Lamivudine/ 
Tenofovir 
Disoproxil 
Fumarate 
Tablets 
400mg/ 
300mg/ 
300mg

Efavirenz, 
Tenofovir 
Disoproxil 
Fumarate, 

Lamivudine, 
400mg, 300mg, 

300mg

Viên 
nén bao 

phim

Uống Nhóm 5 120 120 3.580 429.600           

286 Thanh Hóa Bệnh 
viện đa 
khoa 
Thiệu Hóa

38240 Bệnh viện đa 
khoa huyện 
Thiệu Hóa

38240
Efavirenz/ 

Lamivudine/ 
Tenofovir 
Disoproxil 
Fumarate 
Tablets 
400mg/ 
300mg/ 
300mg

Efavirenz, 
Tenofovir 
Disoproxil 
Fumarate, 

Lamivudine, 
400mg, 300mg, 

300mg

Viên 
nén bao 

phim

Uống Nhóm 5 120 120 3.580 429.600           
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283 Hà Nội Bênh 
viện Đại 
học Y Hà 
Nội

01934 Bệnh viện 
Đại học Y 
Hà Nội

01934 Efavirenz/ 
Lamivudin

e/ 
Tenofovir 
Disoproxil 
 Fumarate 
Tablets 
400mg/ 
300mg/ 
300mg

Efavirenz, 
Tenofovir 
Disoproxil 
Fumarate, 

Lamivudine, 
400mg, 300mg, 

300mg

Viên 
nén bao 

phim

Uống Nhóm 5 1.620 540 540 540

284 Lai Châu Trung 
tâm Kiểm 
soát bệnh 
tật tỉnh 
Lai Châu

12143 Phòng khám 
đa khoa 
thuộc Trung 
tâm kiểm soát 
bệnh tật tỉnh 
Lai Châu

12143 Efavirenz/ 
Lamivudin

e/ 
Tenofovir 
Disoproxil 
 Fumarate 
Tablets 
400mg/ 
300mg/ 
300mg

Efavirenz, 
Tenofovir 
Disoproxil 
Fumarate, 

Lamivudine, 
400mg, 300mg, 

300mg

Viên 
nén bao 

phim

Uống Nhóm 5 6.600 2.130 2.220 2.250

285 Thanh Hóa Bệnh 
viện đa 
khoa  
huyện 
Thạch 
Thành

38110 Bệnh viện đa 
khoa  huyện 
Thạch Thành

38110 Efavirenz/ 
Lamivudin

e/ 
Tenofovir 
Disoproxil 
 Fumarate 
Tablets 
400mg/ 
300mg/ 
300mg

Efavirenz, 
Tenofovir 
Disoproxil 
Fumarate, 

Lamivudine, 
400mg, 300mg, 

300mg

Viên 
nén bao 

phim

Uống Nhóm 5 270 90 90 90

286 Thanh Hóa Bệnh 
viện đa 
khoa 
Thiệu Hóa

38240 Bệnh viện đa 
khoa huyện 
Thiệu Hóa

38240 Efavirenz/ 
Lamivudin

e/ 
Tenofovir 
Disoproxil 
 Fumarate 
Tablets 
400mg/ 
300mg/ 
300mg

Efavirenz, 
Tenofovir 
Disoproxil 
Fumarate, 

Lamivudine, 
400mg, 300mg, 

300mg

Viên 
nén bao 

phim

Uống Nhóm 5 0 0 0 0
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